
TT Tên tài liệu Tác giả Nhà xuất bản Năm XB Số lượng

1 Giáo trình Tâm lý học tư pháp Đại học Luật Hà Nội NXB Công an Nhân dân 2021 50

2 Giáo trình Luật tố tụng hình sự Đại học Luật Hà Nội NXB Công an Nhân dân 2022 50

3
Bình luận khoa học bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 (Tái 

bản lần thứ hai, có chỉnh sửa bổ sung)

TS. Phạm Mạnh Hùng

( Chủ biên) 
Lao động 2023 1

4 Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Đại học Luật Hà Nội NXB Tư pháp 2022 50

5 Giáo  trình  luật lao động tập 1 Đại học Luật Hà Nội NXB Công an Nhân dân 2022 50

6 Giáo  trình  luật lao động tập 2 Đại học Luật Hà Nội NXB Công an Nhân dân 2022 50

7 Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ Đại học Luật Hà Nội NXB Công an Nhân dân 2021 50

8 Giáo trình Luật so sánh Đại học Luật HN NXB Tư pháp 2022 30

9
Dịch vụ pháp lý ở Việt Nam – Thực trạng và định hướng phát 

triển
TS. Nguyễn Văn Tuân Lao động 2019 2

10 Luật Dân sự Việt Nam - Bình giải và áp dụng: Luật thừa kế Phùng Trung Tập NXB Hà Nội 2022 20

11 Giáo trình Lý luận chung nhà nước và pháp luật Hoàng Thị Kim Quế Đại học Quốc gia Hà Nội 2023 30

12 Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam, tập 2 Trường Đại học Luật Hà Nội Tư pháp 2022 20

13 Giáo trình luật thuế Việt Nam Trường Đại học Luật Hà Nội Công an nhân dân 2022 30

14 Giáo trình luật an sinh xã hội Trường Đại học Luật Hà Nội Tư pháp 2022 30

15 Mô hình Luật hình sự Việt Nam GS.TS Nguyễn Ngọc Hòa Tư pháp 2019 10

16
Trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại 

Nhận thức cần thống nhất
GS.TS Nguyễn Ngọc Hòa Tư pháp 2020 2

17 Hướng dẫn môn học Luật hình sự - Tập 1 ( Phần chung) PGS.TS. Cao Thị Oanh CAND 2022 2

18
Hướng dẫn môn học Luật hình sự - Tập 2 ( Phần các tội 

phạm)
PGS.TS. Cao Thị Oanh CAND 2023 2

19 Hướng dẫn môn học Luật tố tụng hình sự TS. Trần Thị Liên CAND 2022 2
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20 Luật hình sự quốc tế
PGS.TS. Nguyễn Thị Thuận - Luật 

gia Đỗ Mạnh Hồng
CAND 2022 30

21  Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam, phần chung Trường Đại học Luật Hà Nội NXB Tư pháp 2022 30

22 Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam, phần các tội phạm (tập 1), Trường Đại học Luật Hà Nội NXB Tư pháp 2022 30

23 Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam, phần các tội phạm (tập 2) Trường Đại học Luật Hà Nội NXB Tư pháp 2022 30

24 Giáo trình Luật Thi hành án dân sự Trường Đại học Luật Hà Nội CAND 2021 30

25 Hướng dẫn môn học Công pháp quốc tế, 
TS. Nguyễn Thị Hồng Yến và TS Lê 

Thị Anh Đào
Lao động 2020 1

26 Tội phạm học đương đại PGS.TS. Dương Tuyết Miên Tư pháp, Hà Nội 2022 30

27 Cẩm nang thi hành án dân sự Tổng cục Thi hành án, Bộ Tư pháp NXB Tư pháp 2016 1

663

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 1 năm 2024
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